
I Thành phố Quy Nhơn

1 Cây trồng chủ lực

1.1 Cây lúa

- Diện tích ha 1.700

- Sản lượng tấn 11.400

1.2 Cây ngô

- Diện tích ha 36

- Sản lượng tấn 200

1.3 Cây lạc 

- Diện tích ha 39

- Sản lượng tấn 92

1.4 Cây rau các loại

- Diện tích ha 523

- Sản lượng tấn 7.372

1.5 Cây sắn

- Diện tích ha 5

- Sản lượng tấn 80

2 Cây ăn quả

2.1 Cây xoài

- Diện tích ha 82

- Sản lượng tấn 288

II Huyện An Lão

1 Cây trồng chủ lực

1.1 Cây lúa

- Diện tích ha 2.000

- Sản lượng tấn 13.600

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 1.360

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 1.360

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 10.880

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể
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5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

1.2 Cây ngô

- Diện tích ha 170

- Sản lượng tấn 1020

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 102

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 102

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 816

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

1.3 Cây lạc 

- Diện tích ha 140

- Sản lượng tấn 380

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 38

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 38

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 304

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

1.4 Cây rau các loại

- Diện tích ha 160

- Sản lượng tấn 2.240

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 224

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 224

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 1.792

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

1.5 Cây sắn

- Diện tích ha 120

- Sản lượng tấn 2.340

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 234

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 234

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 1.872

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

1.6 Cây dừa 
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- Diện tích ha 200

- Sản lượng tấn 2.000

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 200

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 200

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 1.600

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

1,7 Cau trái

- Diện tích ha 22

- Sản lượng tấn 440

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn -                                          

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 40                                           

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 400                                         

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

2 Cây ăn quả

2.1 Cây bƣởi 

- Diện tích ha 120

- Sản lượng tấn 365

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 37

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 37

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 292

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

2.2 Cây xoài

- Diện tích ha 10

- Sản lượng tấn 45

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 5

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 5

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 36

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

III Thị xã Hoài Nhơn

1 Cây trồng chủ lực
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1.1 Cây lúa

- Diện tích ha 10.200

- Sản lượng tấn 72.420

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 3.621

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 7.242

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 25.347

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn 36.210

1.2 Cây ngô

- Diện tích ha 1.485

- Sản lượng tấn 9.504

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn Không có

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn Không có

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 2.851

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không có

5 Tự sản, tự tiêu tấn 6.653

1.3 Cây lạc 

- Diện tích ha 515

- Sản lượng tấn 1.288

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 129

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn Không có

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 901

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn 258

1.4 Cây rau các loại

- Diện tích ha 1.400

- Sản lượng tấn 25.200

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 2.520

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn Không có

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 22.680

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

* Dƣa hấu

- Diện tích ha 200
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- Sản lượng tấn 8.000

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 800

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn Không có

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 7.200

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

1.5 Cây sắn

- Diện tích ha 1.650

- Sản lượng tấn 35.805

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn Không có

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn Không có

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 21.483

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn 14.322

1.6 Cây dừa 

- Diện tích ha 2.883

- Sản lượng tấn 38.600

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 3.860

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn Không có

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 34.740

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

2 Cây ăn quả

2.1 Cây bƣởi 

- Diện tích ha 130

- Sản lượng tấn 780

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 78

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn Không có

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 702

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

2.2 Cây xoài

- Diện tích ha 60

- Sản lượng tấn 300
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1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn không có

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn Không có

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 300

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

2,3 Cây chuối

- Diện tích ha 400

- Sản lượng tấn 3600

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 180

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn Không có

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 3.420

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

IV Huyện Hoài Ân

1 Cây trồng chủ lực

1.1 Cây lúa

- Diện tích ha 7.650

- Sản lượng tấn 56.800

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 5.680

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 5.680

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 45.440

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

1.2 Cây ngô

- Diện tích ha 1.520

- Sản lượng tấn 10.500

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 1.050

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 1.050

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 8.400

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

1.3 Cây lạc 

- Diện tích ha 300

- Sản lượng tấn 910
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1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 91

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 91

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 728

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

1.4 Cây rau các loại

- Diện tích ha 900

- Sản lượng tấn 15.000

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 1.500

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 1.500

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 12.000

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

1.5 Cây sắn

- Diện tích ha 240

- Sản lượng tấn 4.660

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 466

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 466

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 3.728

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

1.6 Cây dừa 

- Diện tích ha 1.800

- Sản lượng tấn 18.900

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 1.890

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 1.890

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 15.120

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

2 Cây ăn quả

2.1 Cây bƣởi 

- Diện tích ha 570

- Sản lượng tấn 2.590

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 259
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2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 259

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 2.072

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

2.2 Cây xoài

- Diện tích ha 50

- Sản lượng tấn 220

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 22

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 22

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 176

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

V Huyện Phù Mỹ

1 Cây trồng chủ lực

1.1 Cây lúa

- Diện tích ha 16.000

- Sản lượng tấn 110.750

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 11.075

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 11.075

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 88.600

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

1.2 Cây ngô

- Diện tích ha 2.350

- Sản lượng tấn 15.020

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 1.502

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 1.502

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 12.016

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

1.3 Cây lạc 

- Diện tích ha 2.140

- Sản lượng tấn 8.380

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 838
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2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 838

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 6.704

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

1.4 Cây rau các loại

- Diện tích ha 5.000

- Sản lượng tấn 95.000

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 9.500

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 9.500

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 76.000

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

* Dƣa hấu

- Diện tích ha 650

- Sản lượng tấn 18.790

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 1.879

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 1.879

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 15.032

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

* Cây Ớt

- Diện tích Ha 1.400

- Sản lượng Tấn 27.900

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 2.790

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 2.790

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 22.320

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu Không đáng kể

1.5 Cây sắn

- Diện tích ha 1.800

- Sản lượng tấn 51.840

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 5.184

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 5.184

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 41.472
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4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

1.6 Cây dừa 

- Diện tích ha 2.900

- Sản lượng tấn 32.000

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 3.200

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 3.200

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 25.600

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

2 Cây ăn quả

2.1 Cây bƣởi 

- Diện tích ha 30

- Sản lượng tấn 79

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 8

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 8

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 63

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

2.2 Cây xoài

- Diện tích ha 325

- Sản lượng tấn 1.528

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 153

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 153

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 1.222

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

VI Huyện Phù Cát

1 Cây trồng chủ lực

1.1 Cây lúa

- Diện tích ha 13.500

- Sản lượng tấn 93.800

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 9.380

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 9.380
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3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 75.040

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

1.2 Cây ngô

- Diện tích ha 930

- Sản lượng tấn 5.880

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 588

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 588

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 4.704

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

1.3 Cây lạc 

- Diện tích ha 5.500

- Sản lượng tấn 23.485

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 2.349

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 2.349

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 18.788

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

1.4 Cây rau các loại

- Diện tích ha 3.000

- Sản lượng tấn 57.000

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 5.700

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 5.700

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 45.600

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

* Hành

- Diện tích ha 550

- Sản lượng tấn 4.549

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 455

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 455

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 3.639

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể
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5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

* Cây Ớt

- Diện tích ha 550

- Sản lượng tấn 16.566

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 1.657

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 1.657

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 13.253

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

1.5 Cây sắn

- Diện tích ha 2.480

- Sản lượng tấn 68.450

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 6.845

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 6.845

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 54.760

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

1.6 Cây dừa 

- Diện tích ha 1.200

- Sản lượng tấn 48.960

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 4.896

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 4.896

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 39.168

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

2 Cây ăn quả

2.1 Cây bƣởi 

- Diện tích ha

- Sản lượng tấn

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 0

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 0

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 0

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể
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2.2 Cây xoài

- Diện tích ha 250

- Sản lượng tấn 1.500

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 150

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 150

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 1.200

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

VII Huyện Vĩnh Thạnh

1 Cây trồng chủ lực

1.1 Cây lúa

- Diện tích ha 1.940

- Sản lượng tấn 12.950

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 0

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 2.590

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 10.360

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

1.2 Cây ngô

- Diện tích ha 350

- Sản lượng tấn 2.230

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 223

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 223

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 1.784

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

1.3 Cây lạc 

- Diện tích ha 160

- Sản lượng tấn 550

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 0

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 440

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 55

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn 55
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* Cây Ớt

- Diện tích ha 60

- Sản lượng tấn 1.380

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 0

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 0

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 1.380

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

1.5 Cây sắn

- Diện tích ha 1.275

- Sản lượng tấn 41.650

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 0

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 41.650

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 0

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

2 Cây ăn quả

2.1 Cây bƣởi ha

- Diện tích tấn 30

- Sản lượng tấn 108

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 0

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 0

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 108

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu Không đáng kể

2.2 Cây xoài

- Diện tích ha 100

- Sản lượng tấn 360

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 0

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 0

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 360

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

VIII Huyện Tây Sơn
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1 Cây trồng chủ lực ha

1.1 Cây lúa tấn

- Diện tích ha 9.860

- Sản lượng tấn 71.000

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 3.550

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 7.100

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 31.950

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn 28.400

1.2 Cây ngô

- Diện tích ha 1.120

- Sản lượng tấn 7.030

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 352

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 703

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 4.570

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn 1.406

1.3 Cây lạc 

- Diện tích ha 2.300

- Sản lượng tấn 9.200

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 460

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 920

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 7.820

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

1.4 Cây rau các loại

- Diện tích ha 1.800

- Sản lượng tấn 35.100

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 3.510

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 3.510

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 28.080

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

* Dƣa hấu
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- Diện tích ha 220

- Sản lượng tấn 7.958

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 796

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 796

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 6.366

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

* Cây Ớt

- Diện tích ha 190

- Sản lượng tấn 3.580

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 358

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 358

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 2.864

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

1.5 Cây sắn

- Diện tích ha 1.200

- Sản lượng tấn 33.720

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 3.372

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 3.372

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 26.976

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

1.6 Cây dừa 

- Diện tích ha 50

- Sản lượng tấn 600

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 30

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 30

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 540

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

2 Cây ăn quả

2.1 Cây bƣởi, cam, quýt ha

- Diện tích tấn 80
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- Sản lượng tấn 232

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 23

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 23

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 186

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu Không đáng kể

2.2 Cây xoài

- Diện tích ha 75

- Sản lượng tấn 2714

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 136

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 136

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 2.443

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

IX Thị xã An Nhơn

1 Cây trồng chủ lực ha

1.1 Cây lúa tấn

- Diện tích tấn 13.000

- Sản lượng tấn 92.880

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 8.600

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn Không đáng kể

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 84.280

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu Không đáng kể

1.2 Cây mai

- Diện tích ha 344,1

- Sản lượng chậu 1.000.000

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn Không đáng kể

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn Không đáng kể

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 998.000

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn 2.000

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

X Huyện Tuy Phƣớc

1 Cây trồng chủ lực
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1.1 Cây lúa

- Diện tích ha 14.000

- Sản lượng tấn 102.600

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 10.260

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 10.260

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 82.080

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

1.2 Cây ngô

- Diện tích ha 370

- Sản lượng tấn 2.300

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 230

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 230

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 1.840

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

1.3 Cây lạc 

- Diện tích ha 250

- Sản lượng tấn 780

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 78

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 78

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 624

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

1.4 Cây rau các loại

- Diện tích ha 2.270

- Sản lượng tấn 39.860

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 3.986

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 3.986

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 31.888

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

* Cây Ớt

- Diện tích ha 5
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- Sản lượng tấn 122

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 12

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 12

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 98

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

XI Huyện Vân Canh

1 Cây trồng chủ lực

1.1 Cây lúa

- Diện tích ha 1.260

- Sản lượng tấn 8.300

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 830

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 830

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 6.640

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

1.2 Cây ngô

- Diện tích ha 60

- Sản lượng tấn 320

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 32

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 32

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 256

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

1.3 Cây lạc 

- Diện tích ha 100

- Sản lượng tấn 330

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 33

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 33

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 264

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

* Dƣa hấu

- Diện tích ha 200
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- Sản lượng tấn 7.480

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 748

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 748

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 5.984

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể

1.5 Cây sắn

- Diện tích ha 400

- Sản lượng tấn 9.200

1 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 1 tấn 920

2 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 2 tấn 920

3 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 3 tấn 7.360

4 Sản lượng tiêu thụ theo mô hình 4 tấn Không đáng kể

5 Tự sản, tự tiêu tấn Không đáng kể
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